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CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ

1 1.1 Ngô Lê Lâm Nam 28.09.1979 Thái Nguyên Khoa CĐHA, BVBM Chẩn đoán hình ảnh 62720311

2 2 Đoàn Tiến Lưu Nam 02.09.1976 Hải Dương Khoa CĐHA, BV ĐH YHN Chẩn đoán hình ảnh 62720311

3 3 Phùng Anh Tuấn Nam 31.01.1969 Hà Nội Khoa CĐHA, BV 103 Chẩn đoán hình ảnh 62720311

4 4 Nguyễn Khôi Việt Nam 15.10.1977 Hà Nội Khoa CĐHA, BVBM Chẩn đoán hình ảnh 62720311

5 5 Đào Danh Vĩnh Nam 10.10.1980 Hưng Yên Khoa CĐHA, BVBM Chẩn đoán hình ảnh 62720311

6 2.1 Nguyễn Thế Vỹ Nam 27.12.1977 Hưng Yên
Khoa Phẫu thuật Lase, BV DL 
HN Da liễu 62720152

7 3.1 Nguyễn Hữu Trường Nam 03.06.1974 Hải Phòng TT Dị ứng - Miễn dịch, BV BM Dị ứng và miễn dịch 62720109

8 4.1 Vũ Thị Thanh Nữ 12.04.1978 Nam Định TT DDLS, BVBM Dinh dưỡng 62720303

9 5.1 Hoàng Thái Hoa Cương Nam 27.10.1976 Thái Nguyên Bm Dược LS, ĐH YD TN Dược lý và độc chất 62720120

10 2 Đậu Thùy Dương Nữ 02.11.1984 Hà Nội Bm Dược lý, ĐH YHN Dược lý và độc chất 62720120

11 3 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 17.08.1972 Hà Nội Bm YHCS, Trường ĐH Dược HN Dược lý và độc chất 62720120

12 4 Nguyễn Phương Thanh Nam 31.12.1982 Vĩnh Phúc Bm Dược lý, ĐH YHN Dược lý và độc chất 62720120

13 6.1 Đỗ Trung Dũng Nam 29.12.1972 Thái Nguyên Khoa ĐT tự nguyện, BV VĐ Gây mê hồi sức 62720121

14 2 Võ Văn Hiển Nam 14.11.1977 Nghệ An
Bộ môn, Khoa Gây mê, BV 103, 
HVQY Gây mê hồi sức 62720121

15 3 Nguyễn Văn Quỳ Nam 28.09.1975 Thanh Hóa
Khoa Ngoại, BV K TƯ/CS Tân 
Triều Gây mê hồi sức 62720121
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16 4 Nguyễn Hồng Thủy Nam 19.08.1971 Bắc Ninh Khoa GMHS, BV BM Gây mê hồi sức 62720121

17 5 Nguyễn Phú Vân Nam 16.12.1976 Hưng Yên Khoa PT-GMHS, BV TMH TW Gây mê hồi sức 62720121

18 7.1 Võ Tiến Huy Nam 29.11.1976 Vĩnh Phúc Khoa Ngoại, BV ĐK Hồng Ngọc Giải phẫu người 62720104

19 8.1 Nguyễn Lê Cát Nam 01.09.1966 Nghệ An Khoa XN, Viện Pháp Y QĐ Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105

20 2 Nguyễn Khánh Dương Nam 25.02.1978 Hải Dương Khoa GPB, BV PS TW Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105

21 3 Trần Mạnh Hà Nam 04.10.1976 Thái Bình Phòng QLĐT, ĐHYTB Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105

22 4 Lê Phong Thu Nữ 29.11.1975 Thái Nguyên
Bm GPB, Khoa YHCS, Trường 
ĐH YD Thái Nguyên Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105

23 5 Hoàng Ngọc Thạch Nam 22.05.1975 Hà Nam Khoa GPB, BV Nhi TW Giải phẫu bệnh và pháp y 62720105

24 9.1 Trần Khánh Chi Nữ 25.09.1982 Quảng Ninh BM Hóa Sinh, ĐHYHN Hóa sinh y học 62720112

25 2 Lê Hồng Công Nam 26.08.1975 Hà Nội Khoa Hóa Sinh BVBM Hóa sinh y học 62720112

26 3 Trịnh Quốc Đạt Nam 05.01.1980 Thanh Hóa
Khoa Hóa Sinh, BV ĐK Thanh 
Hóa Hóa sinh y học 62720112

27 4 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 28.06.1982 Thái Bình BM Hóa Sinh, ĐHYHN Hóa sinh y học 62720112

28 10 Đỗ Minh Dương Nam 28.12.1974 Thái Bình
Khoa HS tích cực-Chống độc,    
BV ĐK tỉnh Thái Bình Hồi sức CC và chống độc 62720122

29 2 Nguyễn Thị Bảo Liên Nữ 26.09.1973 Hà Nội
Khoa HSCC Nội, BV ĐK Xanh 
Pôn Hồi sức CC và chống độc 62720122

30 3 Phan Anh Phong Nam 12.01.1977 Nam Định Khoa CC, BV ĐK Hà Nam Hồi sức CC và chống độc 62720122

31 11 Nguyễn Hữu Chiến Nam 07.05.1977 Bắc Giang Phòng KHTH, Viện HH-TM TW Huyết học và truyền máu 62720151

32 2 Đỗ Tiến Dũng Nam 03.07.1976 Hưng Yên Khoa HH-TM, BV BM Huyết học và truyền máu 62720151

33 3 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01.09.1971 Hà Nội
TT Thalassemia, Viện HHTM 
TW Huyết học và truyền máu 62720151

34 4 Võ Trọng Thành Nam 10.02.1971 Nghệ An Khoa HH-TM, BV Phổi TW Huyết học và truyền máu 62720151



35 12 Hoàng Thanh Sơn Nam 18.08.1975 Hà Nội Khoa Tim mạch, BV Nhi TW Ngoại lồng ngực 62720124

36 2 Đỗ Anh Tiến Nam 12.09.1979 Nam Định
Khoa PT TM và LN, TT TM, BV 
E Ngoại lồng ngực 62720124

37 3 Nguyễn Trần Thủy Nam 04.09.1980 Hà Nội
Khoa PT TM và LN, TT TM, BV 
E Ngoại lồng ngực 62720124

38 13 Phạm Gia Anh Nam 04.04.1981 Hà Nội Phòng KHTH, BV VĐ Ngoại tiêu hóa 62720125

39 2 Nguyễn Hoàng Nam 13.12.1980 Hà Nội Khoa ĐT theo YC, BV VĐ Ngoại tiêu hóa 62720125

40 3 Phạm Việt Hùng Nam 05.08.1976 Quảng Ninh
Khoa Ngoại chung, BV ĐKQT 
Vimec Ngoại tiêu hóa 62720125

41 4 Phạm Văn Nam Nam 12.02.1960 Bắc Giang BV QĐ 110 TP. Bắc Ninh Ngoại tiêu hóa 62720125

42 5 Bùi Thanh Phúc Nam 04.12.1981 Haà Nội Khoa PTCC Tiêu hóa, BV VĐ Ngoại tiêu hóa 62720125

43 14 Nguyễn Hoài Bắc Nam 12.05.1976 Bắc Giang Bm Ngoại ĐHYHN Ngoại thận và tiết niệu 62720126

44 2 Vũ Văn Hà Nam 18.01.1971 Hải Dương BV VĐ Ngoại thận và tiết niệu 62720126

45 3 Tạ Đức Thành Nam 29.10.1973 Hưng Yên
Đơn nguyên Ngoại Thận TN, BV 
Thanh Nhàn HN Ngoại thận và tiết niệu 62720126

46 4 Nguyễn Duy Việt Nam 16.11.1977 Hà Nội Khoa Ngoại TN, BV NHI TW Ngoại thận và tiết niệu 62720126

47 15 Đặng Việt Sơn Nam 02.07.1980 Hải Phòng
BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải 
Phòng Ngoại thần kinh sọ não 62720127

48 2 Nguyễn Thanh Xuân Nam 03.07.1979 Nam Định Khoa PTTK, BV ViệtĐức Ngoại thần kinh sọ não 62720127

49 16 Đỗ Trọng Ánh Nam 24.10.1962 Hà Nội
BV Chỉnh hình và PHCN 
TP.HCM

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

50 2 Đinh Mạnh Hải Nam 28.04.1982 Hà Nội
Khoa PTCS, Viện CTCH                 
BV Vi ệtĐức

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

51 3 Đỗ Mạnh Hùng Nam 22.08.1981 Hà Nội
Khoa PTCS, Viện CTCH                 
BV Vi ệtĐức

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

52 4 Phạm Cao Kiêm Nam 11.05.1966 Nam Định
Khoa Laser - Phẫu thuật tạo hình      
BV Da liễu TW                

Chấn thương chỉnh hình 
và tạo hình 62720129

53 5 Lê Hồng Phúc Nam 14.11.1979 Quảng Trị Bm Ngoại, Trường ĐH Y Huế
Chấn thương chỉnh hình 
và tạo hình 62720129



54 6 Đoàn Việt Quân Nam 18.07.1967 Thanh Hóa
Khoa CTCH2, Viện CTCH, BV 
VĐ

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

55 7 Nguyễn Trung Tuyến Nam 28.08.1976 Phú Thọ
Khoa Điều trị theo yêu cầu             
BV Vi ệtĐức

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

56 8 Vũ Trung Trực Nam 30.09.1978 Nam Định Khoa PTTH HM, BV ViệtĐức
Chấn thương chỉnh hình 
và tạo hình 62720129

57 17 Hoàng Thị Phú Bằng Nữ 17.08.1975 Phú Thọ Viện TM VN Nội tim mạch 62720141

58 2 Phan Tuấn Đạt Nam 27.03.1983 Hà Nội BM Tim Mạch, ĐH YHN Nội tim mạch 62720141

59 3 Trần Xuân Thủy Nam 10.02.1982 Thái Bình Bm Nội, ĐHYTB Nội tim mạch 62720141

60 4 Trương Quang Việt Nam 06.12.1973 Thái Bình
Phòng BVSKTW5, Phòng CĐT, 
BV Hữu Nghị Nội tim mạch 62720141

61 5 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02.09.1980 Nghệ An Khoa C4 Viện TM BVBM Nội tim mạch 62720141

62 18 Nguyễn Thị Như Hoa Nữ 02.07.1983 Hà Nội Khoa Cơ Xương Khớp BVBM Nội xương khớp 62720142

63 19 Đào Việt Hằng Nữ 27.07.1987 Hà Nội Bm Nội tổng hợp, ĐHYHN Nội tiêu hóa 62720143

64 20 Nguyễn Quang Đợi Nam 25.09.1975 Hải Dương Khoa Nội hô hấp, BV ĐK HD Nội hô hấp 62720144

65 2 Lê Hoàn Nam 01.03.1982 Bắc Giang
Phân môn Hô hấp, Bm Nội tổng 
hợp, ĐHYHN Nội hô hấp 62720144

66 3 Nguyễn Văn Tình Nam 09.07.1980 Hà Nội
Khoa Điều trị tích cực- BV 74 
TW Nội hô hấp 62720144

67 24 Lâm Mỹ Hạnh Nữ 09.09.1981 Hà Nội Khoa KCB TYC, BV BM Nội tiết 62720145

68 2 Tôn Thất Kha Nam 22.07.1970 Huế BV Nội tiết TW Nội tiết 62720145

69 21 Nghiêm Trung Dũng Nam 03.05.1980 Hà Nội Khoa Thận TN, BVBM Nội thận - Tiết niệu 62720146

70 2 Mai Thị Hiền Nữ 30.03.1972 Hà Nội Khoa Thận TN, BVBM Nội thận - Tiết niệu 62720146

71 3 Hà Quốc Hùng Nam 15.04.1970 Phú Thọ Khoa Nội th, BV Lão kkhoa TW Nội thận - Tiết niệu 62720146

72 22 Nguyễn Đỗ Thị Ngọc Hiên Nữ 27.05.1976 Hà Nội Bm Mắt, ĐHYHN Nhãn khoa 62720157



73 2 Hoàng Quang Bình Nam 03.03.1970 Thái Bình BV Mắt RHM Cần Thơ Nhãn khoa 62720157

74 3 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 12.08.1980 Hà Nội Bm Mắt, ĐHYHN Nhãn khoa 62720157

75 4 Trần Thị Chu Quý Nữ 10.10.1971 Nghệ An
Khoa Khám bệnh ĐT theo YC, 
BV Mắt TW Nhãn khoa 62720157

76 5 Đặng Hồng Sơn Nam 25.12.1975 Hải Phòng Khoa KB cân LS, BV Mắt HP Nhãn khoa 62720157

77 6 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 08.04.1979 Ninh Bình Khoa Glocom, BV Mắt TW Nhãn khoa 62720157

78 23 Lê Ngọc Duy Nam 24.11.1977 Thái bình Khoa CC, BV Nhi TW Nhi khoa 62720135

79 2 Lê Thanh Duyên Nam 11.10.1978 Hải Dương
Khoa khám bênh theo YC KT cao 
BV ĐH HD Nhi khoa 62720135

80 3 Lê Thị Thu Hương Nữ 19.09.1973 Hà Nội Khoa DU-MD-Khớp, BV Nhi TW Nhi khoa 62720135

81 4 Trần Thị Thu Hương Nữ 18.02.1978 Thanh Hóa Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TW Nhi khoa 62720135

82 5 Phạm Thị Thuận Nữ 20.08.1980 Hà Nội Khoa Nhi, BV TWQĐ 108 Nhi khoa 62720135

83 6 Phạm Ngọc Toàn Nam 28.06.1982 Thanh Hóa Khoa CC chống dộc, BV Nhi TW Nhi khoa 62720135

84 7 Trần Văn Trung Nam 28.05.1978 Haải Dương
Khoa HSCC Nhi, BVĐK Xanh 
Pôn Nhi khoa 62720135

85 8 Ngô Thị Xuân Nữ 10.03.1976 Bắc Ninh Phòng KHTH, BVĐK Bắc Ninh Nhi khoa 62720135

86 24 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 01.10.1980 Bắc Ninh
Khoa VLTL-PHCN, BV TWQĐ 
108 Phục hồi chức năng 62720333

87 25 Trần Tuấn Anh Nam 10.09.1982 TP .HCM
Bộ môn RHM,Khoa YHLS, 
Trường CĐ Y tế Bình Dương Răng - Hàm - Mặt 62720601

88 2 Nguyễn Thu Hà Nam 15.08.1963 Vĩnh Long CT CP BVĐK TN Triều An Răng - Hàm - Mặt 62720601

89 3 Trần Thị An Huy Nữ 13.12.1971 Hải Phòng
Bm Chữa Răng và Nội nha, ĐH 
YHP Răng - Hàm - Mặt 62720601

90 4 Nguyễn Văn Khoa Nam 18.08.1968 TP.HCM
Khoa cấy ghép Nha khoa  BV 
RHM TW TP. HCM Răng - Hàm - Mặt 62720601

91 5 Nguyễn Thị Diệp Ngọc Nữ 17.01.1985 Hải Dương
BmNKDP&Phát triển-Khoa RHM 
Trường ĐH YD TN Răng - Hàm - Mặt 62720601



92 6 Lê Nguyễn Bá Thụ Nam 18.06.1987 Đắc Lắc
Bm RHM, Khoa YD, ĐH Tây 
Nguyên Răng - Hàm - Mặt 62720601

93 7 Đoàn Thanh Tùng Nam 16.07.1983 Nam Định
Bm BL miệng Và PTHM, Viện 
ĐT RHM, ĐH YHN Răng - Hàm - Mặt 62720601

94 8 Nguyễn Tấn Văn Nam 08.09.1975 Quảng Ninh
Khoa Phẫu thuật và Tạo hình HM  
BV RHM TW HN Răng - Hàm - Mặt 62720601

95 9 Đặng Thị Vỹ Nữ 18.12.1976 Hưng Yên Khoa Nắn CR, BV RHM TW HN Răng - Hàm - Mặt 62720601

96 26 Phạm Thị Mai Anh Nữ 31.05.1977 Hải Phòng Khoa KHHGĐ- BV PSHP Sản phụ khoa 62720131

97 2 Đỗ Tuấn Đạt Nam 05.12.1983 Hải Phòng Bm Phụ Sản, Trường ĐH YHN Sản phụ khoa 62720131

98 3 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 22.06.1979 Hà Nội Khoa Hỗ trợ SS, BV PS HN Sản phụ khoa 62720131

99 4 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08.03.1977 Thái Nguyên
Bm Sản, Trường ĐHYD Thái 
Nguyên Sản phụ khoa 62720131

100 5 Đào Thị Thanh Hường Nữ 23.03.1977 Hải Phòng
Đơn vị CS tại nhà, BVPhụ Sản 
TW Sản phụ khoa 62720131

101 6 Nguyễn Trung Kiên Nam 02.08.1982 Thanh Hóa Bm Phụ Sản, Trường ĐH YTB Sản phụ khoa 62720131

102 7 Vũ Thị Bích Loan Nữ 10.04.1977 Hải Phòng Khoa hỗ trợ SS, BV Phụ Sản HP Sản phụ khoa 62720131

103 27 Nguyễn Thế Tùng Nam 17.06.1981 Thái Nguyên
Bm Sinh lý học, Trường ĐH YD 
TN Sinh lý học 62720107

104 28 Nguyễn Thanh Bình Nữ 31.12.1977 Thái Bình Khoa Tâm thần kinh, BV LKTW Thần kinh 62720147

105 2 Đào Thị Bích Ngọc Nữ 18.06.1981 Hà Nội Khoa Khám bêệnh, BVBM Thần kinh 62720147

106 29 Lê Hồng Anh Nữ 02.09.1977 Phú Thọ Khoa Tai - TK, BV TMH TW Tai - Mũi - Họng 62720155

107 2 Đoàn Thị Nguyệt Ánh Nữ 03.09.1978 Hải Phòng
Khoa Tai Mũi Họng, BVĐK tư 
nhân Hồng Ngọc HN Tai - Mũi - Họng 62720155

108 3 Đặng Hanh Biên Nam 07.04.1965 Hà Nội Khoa TMH, BV VN-CB Tai - Mũi - Họng 62720155

109 4 Đào Trung Dũng Nam 02.07.1979 Hà Nội Bm TMH, ĐH YHN Tai - Mũi - Họng 62720155

110 5 Nguyễn Hoàng Hải Nam 25.03.1971 Hà Nội Khoa TMH, BV VĐ Tai - Mũi - Họng 62720155



111 6 Nguyễn Trương Khương Nam 28.12.1974 Gia Lai
Khoa Tai Mũi Họng, BV Pháp 
Việt TP. HCM Tai - Mũi - Họng 62720155

112 7 Nguyễn Nhật Linh Nam 28.06.1968 Hà Nội Khoa PTCH, BV TMH TW Tai - Mũi - Họng 62720155

113 8 Trần Quang Long Nam 24.10.1975 Hải Phòng
Khoa TMH, BV Chợ Rẫy, 
TP.HCM Tai - Mũi - Họng 62720155

114 9 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 30.08.1984 Phú Thọ Phòng ĐT, Khoa TD, ĐH QG HN Tai - Mũi - Họng 62720155

115 10 Phạm Huy Tần Nam 01.11.1975 Hà Nội Khoa TMH , BV ĐH YHN Tai - Mũi - Họng 62720155

116 11 Đào Đình Thi Nam 06.04.1977 Hà Nội
Khoa TMH tổng hợp, BV TMH 
TW Tai - Mũi - Họng 62720155

117 30 Lê Trí Chinh Nam 02.12.1977 Thanh Hóa Khoa Ngoại Phụ, BV K Ung thư 62720149

118 2 Nguyễn Việt Hà Nữ 05.09.1975 Hòa Bình Khoa Ung bướu BV 74 TW Ung thư 62720149

119 3 Trịnh Lê Huy Nam 19.07.1982 Thanh Hóa Bm Ung thư, ĐH YHN- BV ĐHY Ung thư 62720149

120 4 Võ Quốc Hưng Nam 14.10.1966 Sơn La Khoa Xạ tổng hợp, BV K Ung thư 62720149

121 5 Nguyễn Trường Kiên Nam 23.04.1973 Hà Nội
Khoa Ngoại, BVKTW, CS Tam 
Hiệp Ung thư 62720149

122 6 Bùi Viết Linh Nam 27.08.1959 Hà Nội
Khoa Khám bênh tự nguyện, BV 
K Ung thư 62720149

123 7 Nguyễn Việt Long Nam 06.11.1976 Hà Nội
Khoa Huyết học LS và Ung thư, 
BV. TW QĐ 108 Ung thư 62720149

124 8 Nguyễn Văn Lợi Nam 16.12.1976 Thái Nguyên Khoa Ngoại Lồng ngực, BV K Ung thư 62720149

125 9 Huỳnh Thị Nhung Nữ 26.10.1984 Cao Bằng
Phòng ĐT-Công tác SV, Khoa Y 
Dược, ĐH QG HN Ung thư 62720149

126 10 Trần Thị Kim Phượng Nữ 15.05.1976 Cao Bằng
Bm GPB-Ung thư học Trường 
ĐH YD TN Ung thư 62720149

127 11 Ngô Xuân Quý Nam 21.04.1979 Bắc Giang Khoa Ngoại Đầu cổ, BV. K TW Ung thư 62720149

128 12 Hoàng Mạnh Thắng Nam 20.02.1981 Ninh Bình Bm Ung thư, ĐH YHN Ung thư 62720149

129 31 Phạm Thị Chính Nữ 18.01.1970 Hà Nội Vụ Hợp tác QT, Bộ Y tế Vệ sinh XHH và TCYT 62720164



130 2 Cao Minh Chu Nam 27.06.1967 An Giang Sở Y tế Cần Thơ Vệ sinh XHH và TCYT 62720164

131 2 NguyễnVăn Khương Nam 14.05.1960 Thái Bình Bm YHGĐ, ĐH YHN Vệ sinh XHH và TCYT 62720164

132 3 Phan Văn Mai Nam 02.08.1974 Bắc Giang
Phòng tổng hợp, Cục Y tế, TCHC-
KT, Bộ CA Vệ sinh XHH và TCYT 62720164

133 4 Lê Quang Thọ Nam 15.08.1968 Phú Thọ Sở Y tế Phú Thọ Vệ sinh XHH và TCYT 62720164

134 5 Trần Khánh Thu Nữ 26.11.1982 Thái Bình Phòng KHTH, BV ĐKTB Vệ sinh XHH và TCYT 62720164

135 32 Đỗ Văn Bách Nam 05.01.1968 Nam Định Khoa Khám bệnh, BV YHCT TW Y học cổ truyền 62720201

136 2 Phan Thị Hoa Nữ 18.12.1973 Hà Nội
Bm Ngoại-DL-CĐHA, HV 
YDHCT VN Y học cổ truyền 62720201

137 3 Lại Thanh Hiền Nữ 20.05.1974 Bắc Giang Khoa YHCT Trường ĐH YHN Y học cổ truyền 62720201

138 4 Vũ Thái Sơn Nam 26.03.1982 TP.HCM
Phòng Kế hoạch tổng hợp                 
BV YDH DT TP. HCM Y học cổ truyền 62720201

139 5 Nguyễn Minh Trang Nữ 18.12.1983 Hà Nôi Khoa YHCT, BVBM Y học cổ truyền 62720201

140 6 Nguyễn Quang Vinh Nam 11.04.1962 Hà Nội Phòng Đào tạo, BV YHCT TW Y học cổ truyền 62720201

141 34 Phạm Thị Lan Anh Nữ 04.04.1970 Phú Thọ
Phòng YTDP, Cục T tế, TCHC, 
Bộ Công An Y tế công cộng 62720301

142 2 Vũ Thị Nguyệt Ánh Nữ 05.05.1973 Hà Nội Phòng KH-TC, TT CS SK SS HNY tế công cộng 62720301

143 3 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 19.06.1974 Hòa Bình TT ĐT và CĐT, BV BM Y tế công cộng 62720301

144 4 Trần Quốc Bảo Nam 04.04.1967 Nam Định
Phòng KS bênh Không lây nhiễm 
và SKTrườnghọc,CụcYTDP,BYT Y tế công cộng 62720301

145 5 Nguyễn Hữu Hải Nam 29.12.1977 Hưng Yên
Phòng ĐT và CS HIV/AIDS, Cục 
PC HIV/AIDS, BYT Y tế công cộng 62720301

146 6 Đinh Quốc Khánh Nam 12.05.1970 Hà Nội
Bm ĐD-Truyền nhiễm, trường 
Cao đẳng Y tế HN Y tế công cộng 62720301

147 7 Hoàng Văn Ngọc Nam 10.10.1981 Bắc Giang Phòng Kiểm dịch YTBG, BYT Y tế công cộng 62720301

148 8 Cao Văn Trung Nam 10.04.1967 Nam Định
Phòng GS Ngộ độc TP, Cục 
ATTP, BYT Y tế công cộng 62720301

(Ấn định Danh sách có 148 thí sinh)./.


